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STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký 

hiệu;ngày, 

tháng, nămban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung 

của văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 

Nội dung 

văn bản 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND QUẬN (01 văn bản) 

1 Nghị quyết 

02/2016/NQ-

HĐND ngày 

22/06/2016 

Về việc phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới 

trường học trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 

2016-2020, tầm nhìn 2030 

29/06/2016 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND QUẬN (15 văn bản) 

1 Quyết định 

03/2016/QĐ-

UBND ngày 

03/11/2016 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Thanh tra quận 
02/12/2016 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 

2 Quyết định 

02/2017/QĐ-

UBND ngày 

11/4/2017 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên quận Tây Hồ 

18/4/2017 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 

3 Quyết định 

02/2018/QĐ-

UBND ngày 

16/01/2018 

Giao nhiệm vụ quản lý di tích lịch sử văn hoá và 

danh lam thắng cảnh trên địa bàn quận Tây Hồ 
06/02/2018 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 

4 Quyết định 

03/2018/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2018 

Ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công 

dân của UBND quận Tây Hồ 
01/7/2018 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 

5 Quyết định 

01/2023/QĐ - 

UBND ngày 

15/8/2023 

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 

HĐND & UBND quận Tây Hồ 

25/08/2023 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 
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6 Quyết định 

02/2023/QĐ – 

UBND ngày 

15/8/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch  
25/08/2023 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 

7 Quyết định 

03/2023/QĐ - 

UBND ngày 

15/08/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Tư pháp quận 
25/08/2023 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 

8 Quyết định 

04/2023/QĐ - 

UBNDngày 

15/08/2023  

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Y tế quận 
25/08/2023 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 

9 Quyết định 

05/2023/QĐ - 

UBND ngày 

15/08/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận 

25/08/2023 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 

10 Quyết định 

06/2023/QĐ - 

UBND ngày 

15/08/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội quận 

25/08/2023 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 

11 Quyết định 

 07/2023/QĐ - 

UBND ngày 

15/08/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị quận 
25/08/2023 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 

12 Quyết định 

08/2023/QĐ - 

UBND  ngày 

15/08/2023 

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

quận 

 

25/08/2023 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 
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13 Quyết định 

09/2023/QĐ - 

UBND ngày 

15/08/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận 
25/08/2023 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 

14 Quyết định 

10/2023/QĐ - 

UBND ngày 

15/08/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Văn hoá - thông tin quận 
25/08/2023 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 

15 Quyết định 

11/2023/QĐ - 

UBND  ngày 

19/9/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận 
29/09/2023 

Được đăng ký văn 

bản đi tại Phần mềm 

quản lý văn bản của 

UBND quận 
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